
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN
Hạn

g

1 HTV-00011088 Nguyễn Thanh Điền 25/05/1970 013073572 Kỹ sư trắc địa mỏ Khảo sát địa hình II

2 HTV-00011165 Hà Văn Kiên 03/02/1983 013239202
Kỹ sư máy và tự 
động thủy khí

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

3 HTV-00099865 Đỗ Hồng Anh 04/05/1973 040073000097
Kỹ sư hệ thống 
điện

Định giá xây dựng II

4 HTV-00113429 Lê Học Khoa 05/12/1978 111562248
Kỹ sư điện – điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

5 HTV-00113430 Nguyễn Anh Tú 10/09/1981 01708100034
Kỹ sư hệ thống 
điện

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

6 HTV-00011185 Lê Thanh Sơn 10/10/1981 111403421
Kỹ sư điều khiển 
tự động

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II
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